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QUY ĐỊNH

Về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

(Kèm theo Nghị quyết số 35  /2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

1. Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị), bao gồm: Trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất (bao gồm quyền sử dụng đất giao hoặc thuê); phương tiện vận tải; máy móc, trang thiết bị (gọi tắt là tài sản khác). 

2. Phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác công trình nước sạch nông thôn tập trung được đầu tư toàn bộ hoặc một phần từ ngân sách nhà nước, có nguồn gốc ngân sách nhà nước; công trình được xác lập sở hữu nhà nước hoặc từ các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình Phát triển kinh tế.

3. Phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

3. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng đường bộ.

Chương II

NỘI DUNG PHÂN CẤP VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Điều 3. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc mua sắm tài sản nhà nước theo đề nghị của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Giám đốc Sở Tài chính đối với các tài sản sau:

a) Trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất (bao gồm quyền sử dụng đất giao hoặc thuê).

b) Tàu, thuyền, xe ô tô các loại. 

c) Tài sản khác có giá trị trên 200.000.000 đồng (áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh). 

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quyết định mua sắm tài sản khác từ nguồn kinh phí được giao có giá trị đến 200.000.000 đồng của đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc. 

3. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc của các cơ quan nhà nước thuộc cấp tỉnh quyết định mua sắm tài sản khác từ kinh phí được giao mua sắm có giá trị đến 100.000.000 đồng. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định mua sắm tài sản khác có giá trị trên 100.000.000 đồng từ nguồn ngân sách cấp huyện theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Thủ trưởng các các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện quyết định mua sắm tài sản khác từ kinh phí trong dự toán được giao có giá trị đến 100.000.000 đồng.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thuê tài sản với giá thuê trên 20.000.000 đồng/tháng theo đề nghị của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quyết định thuê tài sản cho đơn vị mình và đơn vị trực thuộc với giá thuê đến 20.000.000 đồng/tháng theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc. 

3. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quyết định thuê tài sản với giá thuê đến 10.000.000 đồng/tháng.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thuê tài sản với giá thuê trên 10.000.000 đồng/tháng theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện và Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện quyết định thuê tài sản với giá trị thuê đến 10.000.000 đồng/tháng. 

Điều 5. Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản nhà nước

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi tài sản nhà nước theo đề nghị của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Giám đốc Sở Tài chính, cụ thể như sau:

a) Trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất (bao gồm quyền sử dụng đất giao hoặc thuê).

b) Tàu, thuyền, xe ô tô các loại. 

c) Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán trên 500.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh.

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định thu hồi tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán đến 500.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh.

3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quyết định thu hồi tài sản khác trong phạm vi nội bộ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc có nguyên giá theo sổ sách kế toán đến 200.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán trên 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện, cấp xã trên cở sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

5. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện quyết định thu hồi tài sản của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện đối với tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán đến 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản.

Điều 6. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản nhà nước 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển tài sản nhà nước theo đề nghị của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Giám đốc Sở Tài chính, cụ thể như sau:

a) Trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất (bao gồm quyền sử dụng đất giao hoặc thuê).

b) Tàu, thuyền, xe ô tô các loại. 

c) Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán trên 500.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc cấp tỉnh.

d) Tài sản từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện này sang các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện khác hoặc tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh sang cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện và ngược lại (không phân biệt giá trị).

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định điều chuyển tài sản nhà nước theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh đối với tài sản:

a) Trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất (bao gồm quyền sử dụng đất giao hoặc thuê) là nhà có số tầng < 2 và diện tích sàn < 1.000m2 đối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh.

b) Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán đến 500.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản.

3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán đến 200.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản thuộc phạm vi nội bộ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc.

4.  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chuyển tài sản nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện, cấp xã trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, cụ thể như sau: 

a) Điều chuyển trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất (bao gồm quyền sử dụng đất giao hoặc thuê) của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cấp huyện hoặc cấp xã. 

b) Điều chuyển tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán trên 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản. 

5. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định điều chuyển tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán đến 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản.

Điều 7. Thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán tài sản nhà nước trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Giám đốc Sở Tài chính, cụ thể như sau:

a) Trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất (bao gồm quyền sử dụng đất giao hoặc thuê).

b) Tàu, thuyền, xe ô tô các loại. 

c) Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán trên 500.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh.

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định bán tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán đến 500.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh.

3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quyết định bán tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán đến 200.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản của mình và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc.  

4. Thủ trưởng đơn vị, tổ chức đơn vị trực thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quyết định bán tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán đến 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bán tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán trên 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện quyết định bán tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán đến 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản.

Điều 8. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý tài sản nhà nước trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính, cụ thể như sau:

a) Trụ sở làm việc hoặc tài sản gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
b) Tàu, thuyền, xe ô tô các loại;

c) Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán trên 500.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý.

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định thanh lý tài sản theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý đối với các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán đến 500.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản.

3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quyết định thanh lý tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán đến 200.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản của mình và của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc.  

4. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quyết định thanh lý tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán đến 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thanh lý tài sản nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện, cấp xã trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, cụ thể như sau: 

a) Trụ sở làm việc hoặc tài sản gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
b) Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán trên 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản. 

6. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thanh lý tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán đến 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản.

Điều 9. Thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản nhà nước
Tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì cơ quan, tổ chức, đơn vị nào có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm tài sản nhà nước theo phân cấp thì có thẩm quyền quyết định tiêu hủy.

Chương III

NỘI DUNG PHÂN CẤP VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG  TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI; TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Điều 10. Quản lý, sử dụng tài sản tại tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
Việc quản lý, sử dụng tài sản tại tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo nội dung phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Chương II Quy định này.

Điều 11. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
Tài sản là trụ sở làm việc hoặc tài sản gắn liền với đất mà Nhà nước giao cho tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp quản lý, sử dụng thực hiện theo nội dung phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Chương II Quy định này. 

Điều 12. Thẩm quyền quyết định việc thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh quản lý trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng đơn vị và Giám đốc Sở Tài chính, với số tiền thuê tài sản trên 30.000.000 đồng/tháng. 

2. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp, với số tiền thuê tài sản đến 30.000.000 đồng/tháng. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện quản lý trên cơ sở đề nghị của đơn vị và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, với số tiền thuê tài sản trên 20.000.000 đồng/tháng.

4. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp, với số tiền thuê tài sản có giá trị đến 20.000.000 đồng/tháng. 

Điều 13. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính 

Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính được thực hiện theo nội dung phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Chương II Quy định này. Riêng việc thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị thực hiện theo Điều 12, Chương III Quy định này.

Điều 14. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính
Việc mua sắm trụ sở làm việc, xe ô tô tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được thực hiện theo phân cấp mua sắm tài sản tại Chương II Quy định này.

Chương IV

NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TẬP TRUNG VÀ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Điều 15. Thẩm quyền quyết định điều chuyển, cho thuê, chuyển nhượng, thanh lý công trình nước sạch nông thôn tập trung
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển, cho thuê, thanh lý công trình nước sạch nông thôn tập trung trên cơ sở đề nghị của các đơn vị được giao quản lý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Giám đốc Sở Tài chính.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển nhượng công trình nước sạch nông thôn tập trung trên cơ sở đề nghị của các đơn vị được giao quản lý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Giám đốc Sở Tài chính.

Điều 16. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Giám đốc Sở Tài chính trong các trường hợp sau:

a) Điều chuyển giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cấp tỉnh quản lý; 

b) Điều chuyển giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cấp tỉnh với cấp huyện.

c) Điều chuyển giữa huyện này với huyện khác (trong trường hợp điều chỉnh ranh giới hành chính giữa huyện này với huyện khác).

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc cấp huyện và cấp xã quản lý trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đô thị hoặc Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

Điều 17. Thẩm quyền quyết định thanh lý, cho thuê quyền khai thác, bán quyền thu phí sử dụng, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý, cho thuê quyền khai thác, bán quyền thu phí sử dụng, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Giám đốc Sở Tài chính./.

	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Quang
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